
Ÿ Giúp thu hồi vật liệu tái chế để 

sản xuất ra các sản phẩm mới, 

cung cấp nguyên liệu sạch 

cho sản xuất phân compost.

Ÿ Giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, tiết kiệm diện tích đất 

chôn lấp chất thải rắn. 

Ÿ Tiết kiệm chi phí thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt. 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI

TẠI NGUỒN?

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

TẠI SAO PHẢI PHÂN LOẠI 

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Trong sinh hoạt hàng ngày sẽ phát sinh các nhóm 

chất thải và cần được phân loại riêng biệt như sau:

Ngoài ra còn 02 nhóm chất thải phát sinh không 

thường xuyên:

Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Chất thải thực phẩm

Chất thải rắn sinh hoạt khác

Chất thải cồng kềnh

Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt 

động sinh hoạt

CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT

KHÁC

CHẤT THẢI 

NGUY HẠI

CHẤT THẢI RẮN 

TÁI CHẾ

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

1. CHẤT THẢI RẮN CÓ KHẢ NĂNG

 TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ

Bỏ vào bao bì (trừ 
bao bì có màu xanh 
lá cây và màu xám). 

CHẤT THẢI RẮN 

TÁI CHẾ

Giấy

Nhựa

Kim loại

Thủy tinh
Cao su

Bán phế liệu.

Hoặc phân loại vào 
túi riêng (khác màu 
xanh lá cây và màu 
xám) và đặt tại vị trí 
chung với chất thải 
rắn sinh hoạt khác.

2. CHẤT THẢI THỰC PHẨM

Bao gồm vỏ trái cây, rau củ, 
xương cá nhỏ, thức ăn thừa, 
hư; bã trà, giấy ăn, hoa lá, 
xác động vật và các loại 
khác có tính chất, thành 
phần tương tự.

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

Bỏ vào bao bì màu xanh lá cây đảm bảo tránh 
rò rỉ nước và phát tán mùi; khuyến khích loại 
bao bì dễ phân hủy, dễ nhận diện được loại 
chất thải chứa bên trong. 

Tận dụng làm phân bón hữu cơ 
hoặc làm thức ăn chăn nuôi

Chuyển giao cho đơn vị 
thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt theo 
thời gian, tần suất do địa 
phương quy định.

THU GOM

CHẤT THẢI THỰC PHẨM



XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI 
VI PHẠM VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI 

Ÿ Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy 

định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng (điểm c, 

điểm d, Khoản 2, Điều 25).

Ÿ Hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định phạt tiền từ 500.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng (Khoản 1, Điều 26).

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

“RÁC KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI CHỈ LÀ RÁC.

RÁC ĐƯỢC PHÂN LOẠI LÀ TÀI NGUYÊN”

HÃY PHÂN LOẠI RÁC!

3. CHẤT THẢI CỒNG KỀNH

Vật dụng gia đình 
được thải bỏ có kích 
thước lớn như tủ, 
giường, nệm, bàn, 
ghế, gốc cây, thân 
cây, cành cây và 
vậ t  dụng  khác 
tương tự.

Khi có phát sinh chất thải cồng kềnh, tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân phải liên hệ với tổ chức, cá 
nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn để thỏa thuận chuyển giao, vận 
chuyển, xử lý theo quy định.   

4. CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ÿ Pin, ắc quy.

Ÿ Bình đựng hóa chất 
tẩy rửa, bình xịt côn 
trùng thải.

Ÿ Bóng đèn huỳnh 
quang, bóng đèn 
điện tử, thiết bị điện 
tử, dược phẩm hết 
hạn và các loại 
thiết bị điện tử gia 
dụng thải.

Đem đến các điểm 
thu hồi chất thải 
nguy hại tại  địa 
phương.

CHẤT THẢI 

NGUY HẠI

Bỏ vào bao bì (trừ bao bì 
có màu xanh lá cây và 
màu xám), có khả năng 
chống ăn mòn, chống 
thấm, không rò rỉ ra 
ngoài môi trường. 

5. CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC

Bao gồm các loại chất thải 
phát sinh trong hoạt động 
sinh hoạt mà hộ gia đình, cá 
nhân, tổ chức không xác 
định được thuộc 1 trong 4 
nhóm chất thải đã liệt kê.

Ví dụ: hộp xốp, đồ nhựa 
dùng một lần, đầu lọc thuốc 
lá, khẩu trang, bàn chải 
đánh răng, vỏ tuýp kem 
đánh răng, bút viết,  băng tã 
giấy vệ sinh,...

CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT

KHÁC

THU GOM CHẤT THẢI RẮN

TÁI CHẾ, SINH HOẠT KHÁC
(KHÔNG THU GOM CHẤT THẢI THỰC PHẨM)

Bỏ vào bao bì màu xám; 
khuyến khích sử dụng bao 
bì dễ phân hủy và dễ nhận 
diện được loại chất thải 
chứa bên trong. 

Chuyển giao cho đơn vị 
thu gom, vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt 
theo thời gian, tần suất 
do địa phương quy định.
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